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DIALISIS 1B Be muse ban eo don Thùng 1 con 0Ì  THÀNHPHẨN:Cho10lít thành phẩm Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (hydrocarbonat)
Natri hydrocarbonat.............................--..- 840g

Dinatri edetat.2H,O.....................cho0,5g

Nước tinh khiết vừa đủ.............................-.--- 10lit

CHIDINH:
- Suy thận cấp.

- Suythận mạntính.

- Tình trạng cơthểbịthừa nước.

- Tình trạng cơ thểbị nhiễm dộc.   
  

- Dùng để điều chỉnh cân bằng kiểm-toan và cân bằng điện giải.

CHONGCHIDINH:
- Bệnh lý đông mau tram trong.

- Các bệnh nhân có tuần hoàn mau va/ hoặc huyết áp không ổn THÀNH PHAN: Cho 10 lít thành phẩm

định, cần áp dụng phương pháp thẩm phân ngoài cơ thê khác. .
LIỀU LƯƠNGVÀ CÁCH DÙNG: Natri hydrocarbonat.........................840g |

Thuốc dùng theo sự kê đơn của Bác Sĩ. Dinatri edetat.2H,O..........................05g

- Chỉ pha loãng ngaytrước khi dùng, phần không dùng nữa phải Nướctỉnh khiết vừa đủ.................... 10lít 1

hủy bỏ. |

- Khi dùngpha loãng theo tỷ lệ: c

DungdichDialisis 2A.........2.2.00.eeeeeeee eee 1 thétich 4

Dung dịchDialisis 1B..........................- 1,225 thểtích

INGOT KHIẾP,. „. «à vị sóc con EE800/.868N0010833 32,775thểtích

- Dùng thẩm phản acetat ngoài cơ thể.

- Thời gian thẩm phân tuỳ thuộc thể trạng bệnh nhân.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sang. }

TIEU CHUAN:TCCS.
SỐ ĐÃNGKÝ:.....................
ĐỂXA TẦM TAYCỦA TRẺ EM.
ĐỌCKỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚCKHIDÙNG. a

* * ^^ ý a9... CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AM VI
xử Ị i y e008 Lô B14-3,4-Đưỡng N13-KCN Đông Nam-Củ Chỉ-TP HCM
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DIALISIS 1B
THÀNH PHẦN:Cho 10lít thành phẩm
Natri hydrocarbonat.................................- 840g

DifistFiedetALU2IJÔos sa ce ye 6 2s Bộ tp Đang HH Bá 3g AhggRgIedi28, 0,5g

NướctiñhkhiếtVừađÙ.......:..::.:s¡ 08 Oe oeSe Sowers 10lit

CHỈĐỊNH:
- Suy thận cấp.

- Suythận mạn tính.

- Tình trạng cơ thểbị thừa nước.

- Tình trạng cơ thểbị nhiễm độc.

- Dùng để điều chỉnh cân bằng kiểm-toan và cân bằng diện giải.

CHONGCHIDINH:
- Bệnhlýđông máu trầm trọng.

- Các bệnh nhân có tuần hoàn máuvà/ hoặc huyết áp không ổn
định, cần áp dụng phương pháp thẩm phânngoàicơthểkhác.

LIỀU LƯỢNGVÀ CÁCH DÙNG:
Thuốc dùng theo sự kê đơn của Bác sĩ.

- Chỉ pha loãng ngay trước khi dùng, phần không dùng nữa phải

hủy bỏ.

- Khi dùngpha loãng theo tỷ lệ:

   
Dung dịch Dialisis2A............................--- 1 thểtích

DUNGGICHDIASIS TB) ox ossssegweme Bw BO 1,225thétich

Nhiõctính KHIỂN Bì as oe ga on ge ew esennemntcoracse 32,775 thể tích

- Dùng thẩm phân acetat ngoài cơ thể.

- Thai gian thẩm phântuỷ thuộc thể trạng bệnh nhân.

BẢO QUẢN:Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
TIÊU CHUẨN:TCCS.
SỐĐĂNG KÝ:. "
ĐỂXA TẦM TAY CỦA TRẺ EM.
ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚCKHIDÙNG.

Xi tim.3
 

      
 

Ww
R Thuốc bán theo đơn Thùng 1 canx 10 lít

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (hydrocarbonat)

 

THÀNH PHAN: Cho 10 lít thành phẩm

Natri hydrocarbonat

Dinatri edetat.2H,O...

Nước tinh khiết vừa đủ
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Mẫu in trên can
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Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (hydrocarbonat)

THÀNH PHẦN:Cho 10lít thành phẩm

NätïiHWdIGCBTPORHRT..............sáe:ss86205858 HàHàĐàĐà SA àHỆGV osowat

DIMStHBGStatJHOlvesemwe cosaaw se 09 we yi gs oe ge HH nà Xi2HAI6at60040085

Nướctinhkhiết vừa đủ

CHỈĐỊNH:
- Suythận cấp.

- Suythận mạn tính.

- Tình trạng cơ thểbị thừa nước.

- Tình trạng cơ thểbị nhiễm độc.

~- Dùng để điều chỉnh cân bằng kiểm-toan và cân bằng điện giải.

CHỐNGCHỈĐỊNH:
- Bệnhlýđông máu trầmtrọng.

- Các bệnh nhân có tuần hoàn máu và / hoặc huyết áp không ổn định, cần áp dụng phương

pháp thẩm phân ngoàicơ thể khác.

LIỀU LƯỢNGVÀ CÁCH DÙNG:
Thuốc dùng theosự kê đơn của Bác sĩ.

- Chi pha loãng ngay trước khi dùng, phần không dùng nữa phải hủy bỏ.

- Khi dùngphaloãngtheo tỷ lệ:

DufiqdiÍChDIallSÍSÖAscsceeeeeeeeeeaenena on nàBànRnànaA0 T0020100310301 nielờ 1 thểtích

Dung dịch Dialisis1B................ ...1,225 thể tích

Nướctỉnh khiết.............................. con neo ... 32,775 thểtích

- Dùng thẩm phân acetat ngoài cơ thể.

- Thời gian thầm phân tuỳ thuộc thể trạng bệnh nhân.

BAO QUAN: Noi kho mat, nhiệt độ dưới 30C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN:TCCS.

   

ĐỂXA TẦM TAY CỦA TRẺEM.
ĐỌCKỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚCKHIDÙNG.  °
AN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AM VI Số lô SX:

= Lö B14-3,4-Đương N13-KCN Đông Nam-Củ Ghi-TP HCM Ngày SX:

Amvipharm ĐT: 08-37351168 Fax: 08-37351186 HD ̀
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DIALISIS 1B

THANH PHAN: Cho 10 lit thanh pham
Natri hydrocarbonat

Dinatri edetat.2H;O .......

Nước tỉnh khiết vừa đủ

DẠNG BÀO CHÉ:
Dung dịch thâm phân máu đậm đặc (hydrocarbonat)

DƯỢC LỰCHỌC:
Dung dịch thâm phân là dung dịch có chứa các chât điện giải với nồng độ tương tự như trong dịch ngoại bào hoặc huyết tương. Các dung dịch này cho

phép loại bỏ nước, các chat thai trong co thé va thay thé băng các ion điện giải

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
- Dựa vào sự khuếch tán qua màng bán thâm do có sự chênh lệch nồng độ. Các chất sẽ đi từ nơi có nồng độ cao hơn sang nơi có nồng độ thấp hơn.

Dung địch thâm phân chứa các ion Na+, K+, Ca2+, Mg2+, CI-, Acetat. Máu của bệnh nhân chứa ure, creatinin, acid uric, phosphat va cac chất chuyền
hoá khác. Bình thường những chất này được đào thải bởi thận. Dung dịch thẩm phân không có chứa những chất trên do đó chúng sẽ khuếch tán từ máu

bệnh nhân vào dung dịch thâm phân cho tới khi nồng độ cân bằng.

- Natri clorid và Kali clorid cũng được khuếch tán từ máu bệnh nhân vào dung dịch thẩm phân do ban đầu nồng độ trong máu bệnh nhân cao hơn, sự

khuếch tán diễn ra cho tới khi đạt mức cân bằng.

- Mặt khác, thể tích của dung dịch thẩm phân lớn hơn thẻ tích máu rất nhiều nên các chất chuyên hoá và các chất điện giải thừa được loại bỏ gần như

hoàn toàn ra khỏi máu

 

CHỈ ĐỊNH:
- Suy thận cấp h

- Suy thận mạn tính { ye

- Tinh trang co thé bi thira nudéc V

- Tinh trang cơ thể bị nhiễm độc ⁄
- Dung dé điều chỉnh cân bang kiém-toan và cân bằng điện giải

CHÓNG CHÍ ĐỊNH:
- Bệnh lý đông máu trầm trọng

- Các bệnh nhân có tuần hoàn máu và / hoặc huyết áp khôngồn định, cần áp dụng phương pháp thâm phân ngoài cơ thể khác.

NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUOC:
- Thận trọng với những bệnh nhân có bệnh tim mạch khôngôn định hoặc đangxuất huyết.

- Chỉ sử dụng khi dung dịch trong suốt. Không được dùng nếu dung địch có chứa các tiểu phân chat ran.

- Không sử dụng một mình dung dịch Dialisis 1B dé thâm phân máu.

- Chú ý: Không được tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Dùng theo hướng dân của Bác sĩ

TƯƠNG TÁC THUỐC: ;
- Natri hydrocarbonat lam kiềm hóa nước tiêu, nên có thể làm giảm sự thải trừ quinidin, amphetamin, pseudoephedrin, các thuốc cường giao cảm khác;

vì vậy làm tăng độc tính các thuốc này.

- Natri hydrocarbonat có thể tương tác với lithi, làm tăng sự thải trừ lithi.

-_ Tránh dùng natri hydrocarbonat với rượu.
- Khi dùngphối hợp natri hydrocarbonat với sucralfat, cần chú ý là sucralfat có hiệu quá nhất trong môi trường acid. Do đó, hiệu quả sẽ giảm nếu dùng

với thuốc chống acid.
- Sự hấp thu của một số lớn các thuốc giảm đi hoặc chậm lại khi phối hợp với uống thuốc chống acid. Có thể kể một số thuốc sau: digoxin, các

tetracyclin, ciprofloxacin, rifampicin, clopromazin, diflunisal, penicilamin, warfarin, quinidin và các thuốc kháng cholinergic.

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON:
- Trong qua trinh tham phân máu cóthé xảyra hạ huyết ááp, buồn nôn, ói mửa và co giật, chuột rút cơ, tắc nghẽn thông khí.

- Ngoài ra có thể gây nhiễm trùng, xuấthuyết hay huyết khối tại đường mạch truyền thầm phân.
- Các biến chứng lâu dài ở bệnh nhân thảm phân máu: xơ vữa động mạch tiến triển, tích tụ đạm, bệnh thận nang, mắt trí nhớ do tích tụ nhôm.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TÁC ĐỘNG CỦA THUÓC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: THUÓC DÙNG THEO SỰ KÊ ĐƠN CỦA BÁC SĨ
- Chỉ pha loãng ngay trước khi dùng. Phân không dùng nữa phải hủy bỏ.

- Khi dùng pha loãng theo tỷ lệ:

Dung địch Dialisis 2A.............................------:c22552csrccsec 1 thêtích
Dung dịchDialisis 1B hoặc Dialisis DD2........................... 1,225 the tich

Nuc tinh Khiét... ccccccceneescseeeeseeeteteeeeaeeree32,775 thé tich

- Dùng thâm phân acetat ngoài cơ thê.
-_ Thời gian thâm phân tuỳ thuộc thê trạng bệnh nhân

QUA LIEU VA XU TRi:
Quá liều cóthể gay ra nhiém kiém chuyén hóa và sau đó có thé làm giảmkali huyết hoặc gây co cứng cơ (tetani) do giam calcihuyét.

Khi quá liều, cần ngừng thảm phân. Đề khống chế các triệu chứng nhiễm kiềm, người bệnh nên thở bằng cách hít lại không khí thở ra, hoặc néu nang
hơn có thể phải tiêm truyền tĩnh mạch dung dịch natri clorid 0.9%.
Trường hợp giảm kali huyết, có thể dùng kali clorid. Nếu ở người bệnh xuất hiện co cứng cơ mà không thẻ khống chế được bằng cách hít lại không khí

thở ra, có thể cần dùng calci gluconat.

TIEU CHUAN CHAT LƯỢNG: TCCS

HAN DUNG: 24 thang (ké tir ngay sản xuất).

https://trungtamthuoc.com/



DIEU KIEN BAO QUAN:
Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30 °C.

TRINH BAY: Thing | can 10 lít

CONG TY CO PHAN DUQC PHAM AM VI (AMVIPHARM)
Lô B14-3,4 Đường N13, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Thuốc này chí dùng theo đơn của Bác sĩ

Không dùng quá liêu đã được chỉ định.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến của Bác sĩ hi~

Không sử dụng thuốc đã quá hạn dùng. J

Khi dùng thuốc, nếu có dẫu hiệu khác thirong, nén ngung ngay \} ⁄

và hỏiý kiến Bác sĩ hoặc Dược sĩ
Để thuốc ngoài tầm với   
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